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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu,

Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Căn cứ Nghị định số 07/CP ngày 5-2-1996 của Chính phủ về Quản lý giống cây trồng.

- Căn cứ Nghị định số 14/CP ngày 19-3-1996 của Chính phủ về Quản lý giống vật nuôi.

- Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4-4-2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý

xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005.

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu.

- Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu.

- Danh mục giống cây trồng được nhập khẩu.

- Danh mục giống vật nuôi được nhập khẩu.

Điều 2: Trong từng thời kỳ Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ điều chỉnh tên giống cây trồng,

giống vật nuôi trong các Danh mục nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Giám đốc Sở

Nông nghiệp và PTNT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan

liên quan, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất,
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kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này./.

Danh mục giống cây trồng quí hiếm cấm xuất khẩu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2001/QĐ/BNN-KNKL

ngày 23 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Giống lúa:

Lúa chiêm, Nếp cẩm, Nếp cái hoa vàng, Tám thơm, Dự hương, Nàng thơm Chợ đào.

Giống bố mẹ của các tổ hợp lúa lai.

2. Giống ngô:

Giống bố mẹ của các tổ hợp ngô lai.

3. Giống chè: Chè Shan.

4. Giống cam: Cam bù.

5. Giống bưởi: Năm Roi, Thanh Trà, Phúc Trạch, Đoan Hùng.

6. Giống nhãn: Nhãn lồng Hưng Yên, Nhãn tiêu Da bò.

7. Giống vải thiều: Vải thiều Thanh Hà.

8. Giống xoài: Xoài cát Hoà Lộc, Xoài cát Chu.

9. Giống mơ: Mơ Hương tích.

10. Giống thanh long: Giống thanh long các loại

Danh mục giống vật nuôi quí hiếm cấm xuất khẩu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2001/QĐ/BNN-KNKL

ngày 23 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Giống lợn: Giống lợn ỉ, Lợn Mường Khương

2. Giống gia cầm: Giống gà H’Mông đen và trắng, gà Hồ, gà Chọi, Gà Đông Tảo

3. Giống vịt: Vịt Bầu Bến, Bầu Quỳ

3. Giống bò: Bò H’Mông

Danh mục giống vật nuôi được nhập khẩu

(Ban hành kèm theo QĐ số 58/2001/QĐ-BNN-KNKL

ngày 23 tháng 5 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Giống lợn:



Các giống lợn ngoại thuần chủng của các giống sau: Lợn Yorkshire, Landrace, Duroc,

Hampshire, Pietrain, Dalland, Edell, Cornwall, Berkshire.

2. Giống gia cầm:

Các giống gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng...) từ cấp giống bố mẹ, ông bà trở lên của các giống

sau:

2.1. Giống gà:

- Giống gà công nghiệp hướng thịt: Hybro, BE, Avian, Lohman, AA(arbor acres), Hubbard,

Cobb, Ross, ISA MPK

- Giống gà công nghiệp hướng trứng: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann

Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock-380

- Giống gà chăn thả: Gà Kabir, ISA JA(gồm các dòng gà màu), Sasso, Tam Hoàng (Jiangcun

và 882), Lương Phượng, Nagoya.

2.2. Giống vịt:

- Vịt hướng thịt: Cherry Valley, Szarwas, vịt CV.Super M,

- Vịt hướng trứng: CV. Layer 2000, Khakicampbell.

2.3. Giống ngan: Giống ngan Pháp dòng R31 và R51,

2.4. Giống ngỗng: Rheinland, Landes, Hungari

2.5. Giống chim bồ câu: Bồ câu Titan, Mimas (Pháp)

3. Giống thỏ: Thỏ NewZealand, California, Hungari

4. Giống bò:

- Giống bò sữa: Holstein Friesian, Jersey.

- Giống bò thịt: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Limousine, Charolaise, Crimorsine,

Simmental, Droughtmaster, Hereford, Santagestrudit.

5. Giống dê: Saanen, Alpine, Jamnapari, Babari, Beetal, Bore

6. Giống ngựa: Ngựa Carbardin.

7. Giống trâu : Trâu Murrah.

8. Giống ong: Ong Apis Mellifera Ligustica

9. Giống tằm: Giống tằm O1, O2, A1, A2, A, B, C, D (Mã riêng).

Danh mục giống cây trồng được nhập khẩu


